
Giáo dục 

phổ thông

Học hàm, học 

vị

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước
Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1  Nguyễn Mĩ Á 2 16/10/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà 

Mau

Ấp Kiến Vàng, xã 

Nguyễn Việt Khái, Cà 

Mau

12/12
Đại học Công 

tác xã hội
Trung cấp CV B B 27/05/2008

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN, Chủ tịch 

Hội LHPN

1

2 Phạm Lý Ba 7 21/12/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà 

Mau

Xã Phú Thuận, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau
12/12

Thạc sĩ xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

Nhà nước

Đại học Xã hội 

học; Đại học 

Luật

Cao cấp

Tương 

đương 

CVC

A B 18/7/2007
Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND 
1

3 Nguyễn Thị Chiểu 1 01/01/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Sông Đốc, tỉnh 

Cà Mau

Xã Phong Điền, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau

12/12
Đại học Kế 

toán
Trung cấp CV B B 09/03/2009

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND
1

4 Cao Cẩm Duyên 8 25/3/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Ấp Rạch Chèo, xã 

Nguyễn Việt Khái, tỉnh 

Cà Mau

12/12 Cử Nhân Luật Cao cấp CV B B1 03/12/2011

Ban Xây dựng 

Đảng xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên

5 Ngô Minh Đoàn 5 07/7/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lương Thế Trân, 

tỉnh Cà Mau

Ấp 9, Xã Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau
12/12

Đại học Quân 

sự

Ban Chỉ huy Quân 

sự xã Nguyễn Việt 

Khái

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chỉ Huy trưởng 

6  Nguyễn Văn Gel 1 14/5/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau
12/12 Đại học Luật Trung cấp CV B B 15/10/2008

HĐND xã Nguyễn 

Việt Khái

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Trưởng Ban 

Văn hóa - Xã hội

1

7 Nguyễn Chí Hoài 3 17/12/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Ấp Hưng Hiệp, xã 

Nguyễn Việt Khái, tỉnh 

Cà Mau

12/12
Cao đẳng công 

nghệ thông tin
Sơ cấp A A 22/9/2014

Chi bộ ấp Hưng 

Hiệp
Bí thư Chi bộ 1

8 Nguyễn Hoàng Khoa 11 03/01/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau

Xã Phú Tân - Phú Tân – 

Cà Mau
12/12

Cử nhân chính 

trị học
Cao cấp CV A B1 03/9/2006

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Trưởng ban Xây 

Dựng Đảng, Trưởng Ban 

Văn hóa - Xã hội

1

9 Nguyễn Thiên Lý 11 11/8/1997 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Ấp Tân Phú Thành, xã 

Nguyễn Việt Khái, tỉnh 

Cà Mau

12/12
Cử nhân Văn 

học
Trung cấp A B 07/12/2017

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ban Chấp hành, 

PCT UBMTTQ Việt 

Nam, kiêm Bí thư xã 

Đoàn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI

DANH SÁCH SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Số liệu tính đến ngày 10/10/2025)

Nơi công tác
Dân 

tộc

Quốc 

tịch
Quê quán Nơi ở hiện nayGiới tính

Tôn 

giáo
Họ và tên Ghi chú

Trình độ
Đại biểu 

HĐND 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Ngày vào 

Đảng

Chức vụ, chức danh hiện 

nay (nếu có)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

STT
Đơn 

vị



10 Võ Văn Mua 2 03/10/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Ấp Cái Bát, xã Nguyễn 

Việt Khái, tỉnh Cà Mau
12/12

Cử nhân Luật 

kinh tế - Cử 

nhân xã hội học

Trung cấp CV A A 08/3/2007

Hội đồng nhân dân 

xã Nguyễn Việt 

Khái

Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách
1

11 Huỳnh Phương Nhanh 6 01/3/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau
12/12

Thạc sỹ Luật - 

Kinh tế
Đại học Luật Cao cấp CVC B

Cử nhân 

Ngôn Ngữ 

Anh

15/12/2004
UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

UBND

1

12 Ông Văn Sái 6 04/8/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà 

Mau

Ấp Vàm Đình xã Phú 

Thuận, Phú Tân, Cà Mau
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp B B 09/02/2007

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN, Chủ tịch 

Hội Cựu Chiến binh

1

13 Nguyễn Văn Sơn 3 27/12/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cái Đôi Vàm, tỉnh 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

huyện Phú Tân, 

tỉnh Cà Mau

12/12
Thạc sĩ Quản 

lý Kinh tế

Cử nhân Kinh 

tế
Cao cấp CVC B C 03/2/1998

HĐND xã Nguyễn 

Việt Khái
Phó Chủ tịch HĐND 1

14 Đỗ Thanh Thảo 8 09/9/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thanh Tùng, tỉnh 

Cà Mau

Khóm 17, Phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau
12/12

Đại học Cảnh 

sát nhân dân
Trung cấp CV B B1 13/5/2006

Công an xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Trưởng Công an

15 Nguyễn Hồng Thắm 4 24/4/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau
12/12

Thạc sĩ xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

Nhà nước

Đại học Hành 

chính
Cao cấp CVC B B1 26/4/2005

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN, Trưởng 

Ban Kinh tế - Ngân sách  

1

16 Huỳnh Thị Lệ Thủy 4 28/05/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Phường Hương An, 

quận Phú Xuân, TP 

Huế

Ấp Lê Năm, xã Nguyễn 

Việt Khái, tỉnh Cà Mau
12/12

Cao đẳng phật 

học
Chùa Vạn Phước Trụ trì 1

17 Hồng Phương Tiện 10 07/5/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồ Thị Kỷ,

tỉnh Cà Mau

Số 165, đường Bùi Thị 

Trường, khóm 25, 

phường Tân Thành, tỉnh 

Cà Mau

12/12

Thạc sỹ Tài 

chính – Ngân 

hàng

Đại họcTài 

chính – Ngân 

hàng

Cao cấp CVC
Kỹ thuật 

viên
B1 03/9/2009

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND

18 Đào Văn Tính 9 15/6/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cái Đôi Vàm, tỉnh 

Cà Mau

Ấp Tân Quảng Đông, Xã 

Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà 

Mau

12/12

Thạc sĩ Luật 

Hiến pháp và 

Pháp luật

Cao cấp CVC B A2 03/11/2003
Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy

19 Hồ Trí Toán 10 07/7/1999 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cái Đôi Vàm, tỉnh 

Cà Mau

Ấp Sào Lưới Tây, Xã Cái 

Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
12/12

Đại học Công 

nghệ thông tin
B1 08/4/2004

Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

Nguyễn Việt Khái

Người hoạt động không 

chuyên trách

20 Nguyễn Văn Trung 9 16/02/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Ấp Rạch Chèo, xã 

Nguyễn Việt Khái, tỉnh 

Cà Mau

09/12

Hợp tác xã sò 

huyết Rạch Chèo, 

xã Nguyễn Việt 

Khái

Chủ tịch Hợp tác xã 

21 Nguyễn Thanh Tuấn 7 20/8/1990 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau

Ấp Má Tám, xã Nguyễn 

Việt Khái, tỉnh Cà Mau
12/12 Đại học Luật Trung cấp B 17/8/2011 Chi bộ ấp Má Tám Bí thư Chi bộ



22 Nguyễn Văn Út 5 08/9/1986 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã  Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau

Xã Trần Thới, Cái Nước, 

Cà Mau
12/12 Đại học Trung cấp A B 19/5/2013

Chi bộ ấp Hiệp 

Thành, xã Nguyễn 

Việt Khái

Bí thư chi bộ 1

Tạ Việt Hải

LẬP BẢNG


